
 
  

 

 

KOVA TRADING                                           Webiste: www.kovapaint.com  
92G-92H Nguyen Huu Canh St,                           
Ho Chi Minh City, Vietnam                          

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

SƠN TRANG TRÍ VÀ SƠN HIỆU ỨNG 

 
 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BAO BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

SƠN NGOẠI THẤT 

Sơn ngoại thất  
Tự Làm Sạch  
siêu cao cấp  

KOVA NANOPRÔ  
Self-Cleaning  
(Bóng mờ/ Bóng ) 

 

- Công nghệ tự làm sạch từ NANO vỏ 
trấu 
- Màng sơn bền, không phai màu 
- Chống bám bẩn, chống thấm, chống 
rêu mốc vượt trội 

 3.5L  2,181,000 
45.5-56 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất  
cao cấp  
KOVA   

CT-04 Bền Màu  
(Bóng )  

- Siêu bền màu 
- Kháng tia UV tốt 
- Giảm nhiệt 
- Chống bám bụi 
- Độ bền lên đến 10 năm 

 3.5L  1,595,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  6,900,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất  
cao cấp  
KOVA  

CT-04 Chống Thấm  
( Bóng )  

- Chịu thời tiết ẩm ướt 
- Chống rêu mốc 
- Giảm nhiệt 
- Độ bền lên đến 10 năm 

 3.5L  1,340,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  5,900,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất  
cao cấp  

KOVA K-5501 Plus  
( Bóng mờ ) 

 

- Tiêu chuẩn sạch cao cấp 
- Chịu chùi rửa, kháng UV tốt 
- Độ bền lên đến 8 năm 

 3.5L  1,094,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  4,878,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất  
KOVA K-261 Plus  

( Mờ ) 

 

- Độ che lấp cao  
- Bền màu  
- Chống rêu mốc, bong tróc 

3.5L 756,000 
42-45.5 

m2/thùng/1 lớp 

16L 3,380,000 
192-208 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất  
KOVA K-265 Plus  

( Mờ ) 

 

- Độ che lấp cao  
- Chống bám bụi 

3.5L 663,000 
42-45.5 

m2/thùng/1 lớp 

16L 2,966,000 
192-208 

m2/thùng/1 lớp 

 

Sơn lót ngoại thất  
kháng kiềm  

KOVA K-209  
 

- Chịu hơi nước mặn tốt, phù hợp 
với vùng biển 
- Chịu tia UV tốt 
- Kháng kiềm 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 
chân thực màu tối ưu nhất 

 3.5L  881,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  3,930,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn lót ngoại thất  
kháng kiềm  

KOVA K-207  
 

- Tiết kiệm sơn phủ  
- Tăng tuổi thọ màng sơn 
- Kháng kiềm 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 
chân thực màu tối ưu nhất 

3.5L 678,000 
28-35  

m2/thùng/1 lớp 

16L 3,035,000 
128-160 

m2/thùng/1 lớp 
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

SƠN TRANG TRÍ VÀ SƠN HIỆU ỨNG 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BAO BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

SƠN NỘI THẤT 

Sơn nội thất  
cao cấp  

KOVA K-871 Plus  
( Bán bóng/ Bóng)  

 

- Màng sơn Bóng sang trọng 
- Chống bám bẩn, nấm mốc cực tốt 
- Dễ lau chùi, chịu ẩm  
- Độ bền lên đến 12 năm 

 3.5L  1,119,000 
49-56 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  5,003,000 
224-256 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
cao cấp  

KOVA K-5500 Plus  
( Mờ/ Bóng mờ/ Bán bóng) 

 

- Bề mặt mịn hoàn hảo 
- Dễ lau chùi 
- Chống bám bẩn, nấm mốc 
- Độ bền lên đến 10 năm 

 3.5L  1,018,000 
49-56 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  4,554,000 
224-256 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
KOVA K-260 Plus  

( Mờ) 
 

- Bề mặt láng mịn  
- Chịu chùi rửa 
- Chống bong tróc 

 3.5L  601,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  2,687,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
KOVA K-203 Plus  

( Mờ) 
 

- Bề mặt láng mịn  
- Độ che lấp cao 
- Chống bong tróc 

3.5L 432,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,884,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
KOVA FIX UP  

( Mờ)  
 

- Siêu dặm vá, sửa chữa 
- Độ che lấp cao, dễ lên màu 
- Bề mặt sơn mịn màng 

3.5L 434,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,903,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
KOVA VISTA++  

( Mờ) 
 

- Che lấp tốt 
- Bề mặt sơn mịn màng 
- Dễ dặm vá 

 3.5L  332,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  1,457,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất  
KOVA FIT  

( Mờ)  
 

- Bề mặt sơn mịn 
- Độ che lấp tốt 

3.5L 261,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,115,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

 

Sơn lót nội thất  
kháng kiềm  
KOVA K-109 

 

- Tiết kiệm sơn phủ 
- Kháng kiềm  
- Tăng độ bám dính sơn phủ 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 
chân thực màu tối ưu nhất 

3.5L 471,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

16L 2,104,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

SƠN TRANG TRÍ VÀ SƠN HIỆU ỨNG 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BAO BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

BỘT TRÉT 

Bột trét nội thất  
cao cấp  

KOVA CITY 
 

- Độ bền cao 
- Hạn chế nứt chân chim 

40KG 521,000 

35-40 
m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 
vật liệu) 

Bột trét nội thất   
KOVA DX  

 

- Dễ xả nhám 
- Hạn chế nứt chân chim 

40KG 510,000 

35-40 
m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 
vật liệu) 

Bột trét ngoại thất  
cao cấp  

KOVA CITY  
 

- Độ bền cao 
- Có khả năng chịu tia UV 
- Hạn chế nứt chân chim 

40KG 690,000 

35-40 
m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 
vật liệu) 

MASTIC 

Mastic dẻo 
KOVA ĐA NĂNG 

 

- Độ bền cao hơn bột trét thông thường 
- Hạn chế nứt chân chim 
- Độ bám dính ưu việt 
- Làm chất nền cho Sơn Hiệu Ứng 

6KG 266,000 
5-6  

m2/thùng/2 lớp 

25KG 1,049,000 
22-25  

m2/thùng/2 lớp 

SƠN HIỆU ỨNG 

Sơn đá nghệ thuật 
KOVA ART STONE 

 

- Màng sơn co giãn che lấp vết nứt lên 
đến 2mm 
- Độ bền lên tới 20 năm 
- Có khả năng thi công trên nhiều bề 
mặt khác nhau (kim loại, gỗ,...) 

5KG 1,439,000 

2.5-5 
m2/thùng/2 lớp 

(tùy thuộc vào kích 
thước đá và bề 
mặt thi công) 

20KG 5,677,000 

10-20 
m2/thùng/2 lớp 

(tùy thuộc vào kích 
thước đá và bề 
mặt thi công) 

Sơn nhũ vàng  
KOVA GOLD 
METALLIC  

 

- Độ bóng cao 
- Bề mặt ánh kim 
- Chịu tia UV 
- 100% hệ nước, dễ thi công 
- Kháng rêu mốc vượt trội 

1KG 667,000 
5-6 

m2/lon/2 lớp 

Sơn nhũ bạc  
KOVA SILVER 

METALLIC  

1KG 667,000 
5-6 

m2/lon/2 lớp 

Sơn nhũ đồng  
KOVA BRONZE 

METALLIC 

1KG 667,000 
5-6 

m2/lon/2 lớp 

Keo  
KOVA CLEAR  

( Mờ/ Bóng) 
 

- Giữ cho bề mặt luôn sạch mới 
- Tăng khả năng chịu tia UV, bền màu 
của vật liệu 
- Bám dính tốt trên đa vật liệu 

1L 288,000 
8-10  

m2/lon/1 lớp 

4L 1,110,000 
32-40  

m2/thùng/1 lớp 
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

SƠN TRANG TRÍ VÀ SƠN HIỆU ỨNG 

 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BAO BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

Keo bóng cao cấp   
KOVA NANOPRÔ   

Clear Protect  
 

- Công nghệ NANO, hiệu quả X2 
- Giữ cho bề mặt luôn sạch mới 
- Tăng khả năng chịu tia UV bền màu 
của vật liệu 
- Bám dính tốt trên đa vật liệu 

1KG 332,000 
8-10  

m2/lon/1 lớp 

 
Ghi chú:                    Người đại diện 
 
         
         
 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu. Vui lòng liên hệ 

cửa hàng để biết thêm thông tin về màu sắc và chi phí 

pha màu. 

- Giá áp dụng cho khu vực Miền Nam. 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN DUY 

 
Hotline: 1900 63 64 51 Công văn: BBG-FA-23/24.403    Ngày áp dụng: 01.04.2024 
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